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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

STT ết tắt ết đầy đủ 

1 Bp Base pair 

2 Bt Bacillus thuringiensis  

3 CFU Colony Forming Unit 

4 dH2O Deion water 

5 DNA Deoxyribonucleotide acid 

6 dNTP deoxyribo Nucleotide 5’- Triphosphate 

7 ĐC Đối chứng 

8 E. coli  Escherichia coli  

9 EDTA Ethylene diamine tetra- acetic acid 

10 EtBr Ethidium Bromide 

11 kDa Kilo Dalton 

12 OD Optical density - mật độ quang học 

13 PCR Polymerase Chain Reaction - phản ứng chuỗi 

14 SDS Sodium dodecyl sulphate 

15 Sol  Solution  

16 TE Tris EDTA 

17 X-gal 5- bromo- 4 Cloro- 3 indolyl β- d galactoside 
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